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QUY ĐỊNH
Về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý,
khai thác công trình thủy lợi huyện Thống Nhất 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND
 ngày 19/8/2013 của UBND huyện Thống Nhất)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí
Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Thống Nhất (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi tắt là UBND huyện), hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, được UBND huyện giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo quy định.
Điều 2. Hoạt động và trụ sở làm việc
Ban Quản lý chịu sự quản lý và chỉ đạo của UBND huyện Thống Nhất;
Chịu trách nhiệm trước UBND huyện Thống Nhất về hiệu quả khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được phân cấp quản lý trên địa bàn huyện.
Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Thống Nhất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật;

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý đặt tại Khu trung tâm Hành chính huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Điều 3. Chức năng

Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình tưới tiêu nước, cấp nước theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ sản xuất, xã hội, dân sinh kịp thời và hiệu quả;

Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên cơ sở hợp đồng đặt hàng với cơ quan có thẩm quyền hoặc kế hoạch được giao;
Sử dụng vốn, tài sản và mọi nguồn lực được giao để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Tận dụng công trình, máy móc thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan và huy động vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác với điều kiện không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi được giao và vi phạm các quy định của pháp luật.
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Quản lý, vận hành công trình thủy lợi, điều hòa nguồn nước tưới hợp lý tại các công trình thủy lợi được phân cấp quản lý, khai thác. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa những hư hỏng và lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình để đảm bảo phục vụ sản xuất;
2. Có chức năng nhiệm vụ hoạt động công ích trong lĩnh vực tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và được hưởng các chế độ chính sách đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Được tận dụng công trình, máy móc thiết bị, lao động, kỹ thuật, đất đai, cảnh quan công trình để tổ chức các hoạt động kinh doanh, khai thác tổng hợp theo dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và những quy định của Nhà nước về quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi;
4. Làm chủ đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi được UBND huyện giao; chủ đầu tư trong việc sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, duy trì phát triển năng lực công trình đảm bảo an toàn và sử dụng lâu dài;
5. Tổ chức thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên công trình bằng nguồn vốn thủy lợi phí theo quy định của pháp luật về chế độ sử dụng chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của doanh nghiệp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
6. Xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình điều tiết nước của hồ chứa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;
7. Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi;
8. Tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp nước và các dịch vụ thủy lợi khác với các tổ chức, cá nhân dùng nước, thu thủy lợi phí, tiền nước và phí xả nước thải ở những công trình do đơn vị được phân cấp quản lý;
9. Có mối quan hệ chặt chẽ với UBND cấp xã để quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Giúp UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời vụ, diện tích, cơ cấu cây trồng cho phù hợp và có hiệu quả; đề xuất, kiến nghị UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo vệ an toàn công trình và công tác phòng chống lụt bão;
10. Có trách nhiệm báo cáo UBND huyện những thông tin sau:
a) Khả năng cung cấp nước phục vụ sản xuất của các công trình trên từng vùng, giúp UBND huyện, phối hợp với UBND cấp xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thời vụ, diện tích, cơ cấu cây trồng phù hợp và chỉ đạo sản xuất có hiệu quả;
b) Kết quả thực hiện các hợp đồng cung cấp nước tưới của từng đơn vị dùng nước trong địa bàn huyện, xã;
c) Các trường hợp vi phạm an toàn công trình, gây lãng phí nước làm ảnh hưởng đến sản xuất chung để được phối hợp xử lý kịp thời;
d) Bảo vệ an toàn công trình và công tác phòng chống lụt bão theo quy định của pháp luật.
11. Có quyền từ chối cung cấp nước trong các trường hợp sau:
a) Hộ dùng nước vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, lấy nước tùy tiện, gây lãng phí nước làm ảnh hưởng đến kế hoạch cung cấp nước chung cho toàn khu tưới của công trình;
b) Hộ, đơn vị dùng nước không đăng ký hợp đồng dùng nước (đối với vụ sản xuất sắp tới) hoặc không thanh toán thủy lợi phí, tiền nước (đối với vụ sản xuất vừa qua).

12. Được sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp phục vụ công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Ngân sách Nhà nước cấp theo hình thức đặt hàng giao kế hoạch, để quản lý, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình thủy lợi;
b) Thủy lợi phí, tiền nước, phí xả nước thải;
c) Ngân sách Nhà nước cấp cho sửa chữa, nâng cấp, khôi phục công trình thủy lợi bị thiên tai phá hoại theo dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
d) Ngân sách Nhà nước cấp để xây dựng kiên cố hóa kênh mương;
e) Tiền do người dùng nước thỏa thuận đóng góp để vận hành, duy tu, sửa chữa nâng cấp và bảo vệ công trình thủy lợi;
f) Nguồn thu từ thanh lý những máy móc, thiết bị, tài sản chủ yếu có tính chất quyết định hoạt động của doanh nghiệp phải được cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, cơ quan quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp cho phép bằng văn bản;
g) Các khoản thu từ khai thác tổng hợp công trình thủy lợi.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
Điều 5. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Giám đốc: Gồm một Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc;
2. Các tổ, bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc và các Tổ chức hoạt động dịch vụ.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Giám đốc, các bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc và các tổ chức hoạt động dịch vụ
1. Ban Giám đốc:
a) Giám đốc:
Giám đốc Ban Quản lý do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban;
Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b) Phó Giám đốc:
Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, là người giúp việc cho Giám đốc trong điều hành những công việc, lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về phạm vi công tác được phân công;
Phó Giám đốc có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ khi được Giám đốc ủy quyền.
2. Các bộ phận giúp việc cho Ban Giám đốc:
a) Tổ Kế toán - Hành chính:
- Có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, kế toán, văn thư, lưu trữ của Ban;
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và trước pháp luật về phạm vi công tác được phân công.
b) Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật:
- Có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi và kế hoạch hoạt động khác (nếu có) của Ban;
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và trước pháp luật về phạm vi công tác được phân công.
3. Tổ chức hoạt động dịch vụ:
Tổ chức hoạt động dịch vụ của Ban Quản lý bao gồm các Trạm khai thác công trình thủy lợi, Tổ sửa chữa công trình và sửa chữa cơ điện (nếu có);
Là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý trực tiếp làm nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

a) Trạm khai thác công trình thủy lợi: 

- Nhiệm vụ:
+ Vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật và lệnh điều hành của Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện;
+ Trong phạm vi được giao quản lý: Kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ trước, trong và sau mùa mưa lũ. Phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn như: Hang phức tạp; quan trắc mực nước, xê dịch lún, thẩm lậu, bồi lắng, xói lở, ăn mòn công trình và độ nhiễm mặn, mức độ ô nhiễm nguồn nước. Phát hiện ngăn ngừa kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, chủ động phản ánh với UBND cấp xã để phối hợp giải quyết;
+ Phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, hướng dẫn các hộ dùng nước khai thác và bảo vệ công trình;
+ Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ công trình theo sự chỉ đạo của cấp trên;
+ Trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp nước, các dịch vụ thủy lợi khác và thu tiền nước, tiền thủy lợi phí đối với những trường hợp không được miễn thủy lợi phí khi được ủy quyền của Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện;
+ Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị, cá nhân dùng nước, tổ chức nhân dân tham gia bảo vệ công trình;
+ Phối hợp UBND cấp xã trong việc khoanh vùng diện tích sản xuất dùng nước, tập hợp danh sách, địa chỉ, diện tích, vị trí sản xuất của các hộ dùng nước;
+ Xây dựng và thông báo cho UBND cấp xã, các hộ dùng nước về kế hoạch cung cấp nước, điều hòa, phân phối nguồn nước;
+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân dùng nước lập danh sách đăng ký dùng nước;
+ Khi được hộ dùng nước thông báo về tình hình sâu bệnh, thiên tai, mất mùa, phải tổ chức phối hợp khảo sát xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại, làm biên bản để lập hồ sơ miễn giảm thủy lợi phí cho nông dân theo mức quy định;
+ Nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới, tổng hợp kết quả tưới, thông qua UBND cấp xã chỉ đạo các cá nhân, tổ chức dùng nước lập sổ bộ thu thủy lợi phí;
+ Tập hợp danh sách các hộ dùng nước cố tình không đăng ký dùng nước, làm thất thoát lãng phí nước hoặc trì hoãn, trốn tránh thanh toán thủy lợi phí gửi về UBND cấp xã để xử lý.
- Quyền hạn:

Trạm khai thác công trình thủy lợi được cung cấp: Hồ sơ, lý lịch công trình, trang bị các thiết bị quan trắc: Lượng mưa, lún nứt, xê dịch công trình, xây dựng biển báo, mốc chỉ giới phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình; các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng, tu sửa, nâng cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Trạm Khai thác công trình thủy lợi có quyền lập biên bản những hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, những hành vi xâm hại công trình.
b) Tổ sửa chữa công trình, sửa chữa cơ điện:
Tổ chức thi công sửa chữa, tu bổ các công trình thủy lợi bao gồm: Công trình đầu mối, hệ thống kênh mương, sửa chữa máy móc, thiết bị,… theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;
Được trang bị những thiết bị cần thiết để phục vụ công tác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Biên chế

Giám đốc Ban Quản lý căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nguồn thu của Ban để quyết định số biên chế phù hợp;
Ngoài ra tùy theo phạm vi và thời gian công việc, Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có thể hợp đồng thêm lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8. Trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Ban Quản lý do ngân sách Nhà nước hỗ trợ.
Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ NỘI QUY LÀM VIỆC
Điều 9. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:
Ban Quản lý chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Ban Quản lý có trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo công việc với Ủy ban nhân dân huyện theo chế độ quy định.

2. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Ban Quản lý có mối quan hệ công tác chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã có và trong xây dựng các công trình thủy lợi theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 05 năm. 
3. Đối với các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đối với UBND các xã có công trình thủy lợi:
Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã (thông qua Ban Nông nghiệp xã) để quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; quản lý, điều hành nước tưới phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các mục tiêu khác đảm bảo đúng thời vụ, đúng yêu cầu theo hợp đồng đã ký với hộ sử dụng nước.

Phối hợp thành lập các Tổ thủy nông cơ sở theo các quy định hiện hành của Nhà nước để tham gia vào công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn đạt hiệu quả, đồng thời là đại diện để thực hiện việc ký kết các hợp đồng dùng nước giữa đơn vị quản lý khai thác công trình với các hộ dùng nước.

Điều 10. Chế độ làm việc, chế độ hội họp
Ban Quản lý làm việc theo chế độ Thủ trưởng;
Ban Quản lý có chế độ làm việc tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật;
Tuần đầu của tháng, Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với các Tổ trưởng, Trạm trưởng để nắm bắt hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng sau;
Tháng đầu của quý, Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với các Tổ trưởng, Trạm trưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai nhiệm vụ quý sau, ngoài ra có thể tổ chức họp bất thường khi cần thiết;
Tất cả công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Thống Nhất có trách nhiệm phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện và của Giám đốc Ban Quản lý, khai thác công trình thủy lợi huyện Thống Nhất ./.
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